
Tuần 40 Từ

Hệ đào tạo
Hệ đào 

tạo

Lớp 43NH 43LT 43TL 43 ĐN 43 CTN 44NH 44LT 44 ĐĐ 44TH 44ĐN 45NH1 45NH2 45NH3 45TH 45ĐN1 45ĐN2 45ĐN3 45LT 45ĐĐ 45TL 45XD1 45XD2
11CTT 

(XDCTT)

11TNN 

(CNKT 

TNN)

12CTT 

(XDCTT)

12XDD 

(CNKTXD)

12LTCT 

(XDCTT)
13CTT1 13CTT2 13TNN 13CTN 13KTO 13LTCT 47QLTN 47KNGT Lớp

Buổi/ Giờ 

học
Cả ngày

Chiều từ 

13h00: 4 

giờ/buổi

Chiều từ 

13h00: 4 

giờ/buổi

Chiều từ 

13h00: 6 

tiết/buổi

Chiều từ 

13h00: 6 

tiết/buổi

Chiều từ 

13h00: 4 

giờ/buổi

Sáng từ 

7h00: 6 

tiết/buổi

Sáng từ 

7h00: 6 

tiết/ buổi

Sáng từ 

7h00: 6 

tiết/ buổi

Sáng từ 

7h00: 6 

tiết/ buổi

Sáng từ 

7h00: 6 

tiết/ buổi

Sáng từ 

7h00: 6 

tiết/ buổi

Sáng từ 

7h00: 6 

tiết/ buổi

Sáng từ 

7h00: 6 

tiết/ buổi

Sáng từ 

7h00: 6 

tiết/ buổi

Sáng từ 

7h00: 6 

tiết/ buổi

Sáng từ 

7h00: 6 

tiết/ buổi

Sáng từ 

7h00: 6 

tiết/ buổi Cả ngày

Sáng từ 

7h00: 6 

tiết/buổi

Sáng từ 

7h00: 6 

tiết/ buổi Cả ngày

Từ 7h30  

Từ 14h00  

Từ 18h00

Cả ngày Cả ngày Cả ngày   Từ 18h00 Cả ngày

Cả ngày 

Sáng từ 

7h00  

Chiều từ 

14h00

  Chiều từ 

14h00
Buổi

Phòng TT PNH/ 103 PLT/ 105 102
PMT2 

/104
103 202 203 HN 201 103 LHP SN 101 102 104 104 SN TN TT_Huế 105 106 T&KL OL ST ST ST 101 102 204 CLC Phòng

Thứ 2 NV bar PV khách Tin UD LT2 VHAT VHAT LT1
Nguội & 

hàn
ĐK BĐĐC Lực NLKT

7h30 thi 

MB&TB
KTTC Thứ 2

6/6/22 ĐKTK DL&GT VHAT VHAT LT1 Vẽ điện ĐK QLHC TL
14h00 thi 

NM
KTTC TL khách 6/6/22

Thứ 3 NV bar PV khách ĐKTK DL&GT AV2 VHAT Phần mềm
Nguội & 

hàn
AV2 QLHC TL NLKT KTTC Thứ 3

7/6/22 Tin UD LT2 AV2 Phần cứng TL AV2 BĐĐC Lực KTTC TL khách 7/6/22

Thứ 4 NV bar PV khách Tin UD LT2 AV2 VHAT LT1 TL ĐK ĐKTK Lực NLKT KTTC Thứ 4

8/6/22 ĐKTK DL&GT VHAT AV2 Phần mềm
Nguội & 

hàn
ĐK QLHC MT KTTC TL khách 8/6/22

Thứ 5 NV bar PV khách ĐKTK DL&GT AV2 VHAT Phần mềm ĐK QLHC Lực NLKT KTTC Thứ 5

9/6/22 Tin UD LT2 VHAT AV2 Phần mềm ĐK ĐKTK TL KTTC TL khách 9/6/22

Thứ 6 NV bar PV khách Tin UD LT2 AV2 VHAT LT1 AV2 ĐKTK MT 14h00 thi 14h00 thi 14h00 thi NLKT VHC Thứ 6

10/6/22 ĐKTK DL&GT VHAT AV2 LT1 AV2 QLHC Lực TC NLKT GDQP Dự toán VHC TL khách 10/6/22

Thứ 7 Ch. trị sông Thứ 7

11/6/22 11/6/22

Chủ nhật Ch. trị sông Chủ nhật

12/6/22 12/6/22

Ghi chú:

SƠ CẤP K47

Thực tập Trắc địa 1/2

Sinh viên  lớp 13LTCT sẽ học vào các buổi tối thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6: 3 tiết/buổi; ngày thứ 7 và ngày chủ nhật: 8 tiết/ngày

Tuần 40  học sinh  các lớp trung cấp tuyển sinh tại Duy Xuyên (45NH3, 45ĐN2, 45ĐN3, 45XD2) tiếp tục học nghề theo TKB đính kèm

Lớp 47QLTN học ngày 8 giờ (sáng: 4 giờ từ 7h00; chiều 04 giờ từ 14h00)

Nhà giáo giảng dạy trực tuyến (OL) đăng ký vị trí phòng học (ID) cho Trưởng Khoa và đăng lên  CKT - Dạy học trực tuyến (zl); 

Thực tập 

tốt nghiệp 

3/4

Lắp đặt 

thiết bị 

chống sét 

và tiếp địa
Thực tập 

tốt 

nghiệp 

1/5

Môn học, mô đun kết thúc: 44TH: DL&GT; 45NH1: VHAT; 45NH2: VHAT; 45TH: Phần cứng;  45ĐN: Vẽ điện;  13CTT1: Ch.trị sông

Môn học, Mô đun mới: 44ĐN: Lắp đặt thiết bị chống sét và tiếp địa); 45TH: Cài đặt và sử dụng các phần mềm, thiết bị văn phòng thông dụng (Phần mềm); 45ĐN: Thủy lực (TL); 45ĐĐ:  Bản đồ địa chính (BĐĐC); Quản lý hành chính về đất đai (QLHC, Đăng ký thống kê đất đai (ĐKTK);

Tuần 40: Lớp 13LTCTT tập trung tại trường tiếp tục thi lần 1 các môn học đã kết thúc còn lại; 

Tuần 40: Lớp 12LTCTT tập trung về trường thi GDQP và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp; 

Lớp 13CTT2+13TNN+13CTNN có thay đổi giờ học, phòng học (bắt đầu từ 12h30 tại phòng 103)

Bảo vệ 

KLTN

TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 43 TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 44 TRUNG CẤP CHÍNH QUI KHOÁ 45

CAO ĐẲNG 

CHÍNH QUI 

KHÓA 11

6/6/2022 đến 12/6/2022

CAO ĐẲNG CHÌNH QUI KHÓA 13
CAO ĐẲNG CHÍNH QUI 

KHÓA 12

Nguội & 

hàn

Thực tập tay nghề 

xây dựng 5/5

7h30 thi mô đun TTTN 

XD

.

      TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - KINH TẾ  
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PHÕNG ĐÀO TẠO


